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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

KHU VỰC THÁI BÌNH

1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0
Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc đón đòng 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc khi cây được 9-11 lá 16-8-16+TE 11,0-13,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

3. BÍ XANH (BÍ ĐAO)

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 9,0-11,0
Lần 2 Bón thúc khi cây có 5-7 lá thật 16-8-16+TE 7,5-8,5
Lần 3 Bón thúc khi cây chuẩn bị ra hoa 16-8-16+TE 7,5-8,5
Lần 4 Bón thúc khi cây cho quả 16-8-16+TE 6,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây bí xanh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, rút ngắn thời gian sinh trưởng, 
quả thon dài, vỏ xanh đen, ít lên phấn, cùi dày, ít ruột, khối lượng quả lớn.

4. CÂY RAU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót + sau trồng 5-7 ngày 16-16-8+13S+TE 7,0-10,0
Lần 2 Bón thúc +  sau trồng 30-35 ngày 16-16-8+13S+TE 5,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây rau khỏe, tăng sức đề kháng. Cây rau được cung cấp đầy đủ đa, 
trung, vi lượng, do vậy chất lượng rau được đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap. 

5. CÂY CHUỐI

Lần bón Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

Bón lót Bón lót + 10 ngày sau trồng 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

Bón thúc

30 ngày sau khi trồng

16-8-16+TE

0,1- 0,2

60 ngày sau khi trồng 0,2-0,3

90 ngày sau khi trồng 0,1-0,2

135 ngày sau khi trồng 0,2-0,3

195 ngày sau khi trồng 0,2-0,3

225 ngày sau khi trồng 0,3-0,4

NPK Phú Mỹ cây chuối khỏe lớn đều, ra hoa trổ nải sớm, quả to đều, quả chín vàng, thịt 
quả chắc, thơm ngon. Cây ít sâu bệnh, đẻ nhiều cây con, năng suất cao hơn.

6. CÂY THUỐC LÀO 

Lần bón Thời kỳ bón Phân bón  
Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót
NPK 16-16-8+13S+TE 8,0-9,0

Đạm Phú Mỹ 1,5-2,0
Lần 2 Tưới nhử khi cây có 5-7 lá Đạm Phú Mỹ 1,0-1,5

Lần 3 Bón thúc khi cây có 8-12 lá
NPK 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0

Đạm Phú Mỹ 2,5-3,0

Lần 4 Bón thúc khi cây có 15-17 lá
NPK 16-16-8+13S+TE 2,0-2,5

Đạm Phú Mỹ 2,5-3,0

Lần 5 Bón thúc khi cây có 23-25 lá
NPK 16-16-8+13S+TE 3,0-3,5

Đạm Phú Mỹ 2,0-2,5
Kali Phú Mỹ 1,5-2,0

Lần 6 Bón thúc khi cây trải lá Kali Phú Mỹ 2,0-2,5
NPK Phú Mỹ giúp cây thuốc lào cứng cáp, thân khỏe, bộ lá xanh tươi, chống chịu sâu 
bệnh và thời tiết bất lợi. Góc lá hẹp, ra nhiều lá, sớm trải lá, bản lá to và dày.



MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Cán bộ thị trường - Phạm Danh Tuấn: 0961.089.995
Cán bộ kỹ thuật - Nguyễn Tiến Dũng: 0961.859.993

NHÀ PHÂN PHỐI TẠI KHU VỰC THÁI BÌNH

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quyền Vân
Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại:  0983.851.390

7. CÂY  ỚT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 14,0-18,0

Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 15-15-15+TE 10,0-15,0

Lần 3 Bón thúc sau mỗi lứa thu hoạch quả 15-15-15+TE 5,0-6,0

Lần 4 Bón thúc nuôi quả 16-8-16+TE 5,0-6,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ớt có thân cành khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh. Cây nhanh ra 
hoa, tạo nhiều quả, cây thu hoạch luôn có hoa, quả xanh và quả chín tập trung.

8. CÂY KHOAI TÂY

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 2 Bón thúc sau trồng 15-20 ngày 16-8-16+TE 7,0-9,0

Lần 3 Bón thúc sau trồng 35-40 ngày 16-8-16+TE 7,0-9,0

NPK Phú Mỹ giúp cây khoai tây chống chịu sâu bệnh, thân cành khỏe, lá xanh tốt. Cây 
nhanh ra củ, nhiều củ, củ to, nhẵn, đồng đều, dễ vận chuyển và bảo quản.

9. CÂY HÀNH

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-9,0

Lần 2 Bón thúc sau trồng 20 ngày 16-8-16+TE 6,5-8,0

Lần 3 Bón thúc sau trồng 40 ngày 16-8-16+TE 8,0-10,0

Lần 4 Bón thúc khi bắt đầu xuống củ 16-8-16+TE 6,5-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây hành cho năng suất cao, ít sâu bệnh, ít đổ gãy lá, cọng và gốc nhỏ, 
cây nhanh xuống củ. Hành củ chắc, bảo quản lâu dài. Củ hành hăng, thơm, cay.

10. CÂY ỔI

Cây ổi năm 1:

Lần bón Phân bón
NPK Phú Mỹ

Lượng bón
(Kg/gốc/lần bón) Cách bón

Bón lót 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,5-1,0 Trộn lẫn phân chuồng bón trước 

khi trồng cây khoảng 1 tháng 

Bón nhử 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3 Sau trồng 1 tháng  (hòa nước 

tưới)

Bón thúc 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,1-0,2 Định kỳ 1 tháng 1 lần đến thu 

quả bói

Cây ổi năm 2:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón

NPK Phú Mỹ
Lượng bón

(Kg/gốc/lần bón)

Thúc 1 1-2 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3

Thúc 2 2-3 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3

Thúc 3 3-4 16-8-16+TE 0,2-0,3

Thúc 4 4-5 16-8-16+TE 0,2-0,3

Cây ổi năm 3:

Lần bón Phân bón
NPK Phú Mỹ

Lượng bón
(Kg/gốc/lần bón)

Thúc hoa 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15 0,2-0,3

Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

NPK Phú Mỹ giúp cây ổi ra lộc to hơn, nhiều hoa, bộ lá xanh bền, dày và cứng, tán lá 
phát triển đều, ít nhiễm sâu bệnh hại. Tỷ lệ đậu quả cao hơn nên cho năng suất cao hơn.

11. CÂY DƯA HẤU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 15-15-15+TE 13,0-15,0

Lần 2 Bón thúc sau trồng 10-15 ngày 16-8-16+TE 6,0-7,0

Lần 3 Bón thúc khi cây bắt đầu ra quả 16-8-16+TE 6,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây dưa hấu sinh trưởng phát triển khỏe, hạn chế sâu bệnh, thân to, 
ngọn mập, cho hoa nhiều, quả nhiều, quả to, nhanh lớn, ruột quả đỏ đậm, vỏ mỏng.

12. CÂY NGƯU TẤT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 12,0-14,0

Lần 2 Bón thúc khi cây cao 5-7 cm 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 3 Bón thúc khi cây có 4 đôi lá thật 16-8-16+TE 8,0-10,0

Lần 4 Bón thúc khi ra hoa 16-8-16+TE 5,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngưu tất sinh trưởng phát triển khỏe, đồng đều, bộ rễ to, dài, ăn 
sâu, hàm lượng saponin cao, chống chịu sâu bệnh tốt.


